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Lời nói đầu 
 
 

Chào mừng các bạn đến với thành phố Sabae. 

Quyển sách hướng dẫn này, nhằm giới thiệu và hướng dẫn các quy 

trình thực hiện thủ tục ở cơ quan hành chính cho người nước ngoài đang 

sinh sống và làm việc tại thành phố Sabae, đồng thời quyển sách này còn 

giới thiệu những thông tin có ích để bạn yên tâm và có cuộc sống thoải 

mái. 

Quyển hướng dẫn này chỉ trình bày các thông tin cơ bản, khi muốn 

biết thêm chi tiết nội dung, vui lòng liên hệ trực tiếp đến các số điện thoại 

được ghi trong đây để hỏi.  

Hy vọng quyển sách hướng dẫn này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở 

nên vui vẻ và thoải mái hơn khi sống tại thành phố Sabae. 
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1.  Địa lý. Địa hình 

Thành phố Sabae nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Fukui, phía bắc là thành phố Fukui, phía 
nam tiếp giáp với thành phố Echizen. Phía tây thành phố có sông Hinogawa chảy theo hướng 
nam bắc, phía đông là thung lũng, ba phía được bao bọc bởi núi, khu vực trung tâm là dãy đồi 
núi nhấp nhô lấy tâm là núi Nishiyama, phía tây là đồng bằng, được hình thành bởi một phần 
của đồng bằng Echizen. 

Thành phố Sabae là kết nối tuyến chính của tàu điện HAPI-LINE FUKUI giữa khu vực 
Kansai, khu vực Chubu và khu vực Hokuriku, có đường quốc lộ số 8 và số 417 đi ngang qua, 
cách OSAKA 197 km, cách NAGOYA 166 km, cách KANAZAWA 90 km. 

Chương 1  

Thành phố Sabae là nơi như thế nào? 
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２． Khái quát.  

   Diện tích         84.59 ｋ㎡ 

   Dân số           68,646 Người ( ngày 1 tháng 4 năm 2023) 

   Số hộ gia đình       25,499 Hộ ( ngày 1 tháng 4 năm 2023) 

   Nhiệt độ cao nhất          37.9  độ (năm 2020) 

      Nhiệt dộ thấp nhất          ‐3.1 độ (năm 2020) 

      Nhiệt độ trung bình        15.5  độ (năm 2020) 

      Lượng mưa hàng năm      1,915.5 ｍｍ (năm 2020) 

     Số lượng người nước ngoài đăng ký     1,065 người ( ngày 1 tháng 4 năm 2023) 

                                   （chiếm 1.55% tổng tỷ lệ dân số） 

３．Thành phố nơi bạn dang sống là 
Hãy nhớ nơi bạn đang sống  
Hãy cùng hỏi người của công ty hay hàng xóm  

 
  Khu vực bạn đang sống là 

 
 

Khu phố bạn đang sống là 
                         

Nhà văn hóa khu vực của bạn là              
   

Số liên lạc là 
 

Nơi lánh nạn gần nhà là 
            

Giao thông gần nhất là 
Tuyến tàu HAPI-LINE FUKUI Ga                         

                                        
Đường sắt Fukui Ga                          

           
Xe buýt FukuiTetsu trạm dừng 

 
Xe buýt Tsutsuji trạm dừng                      
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Ngân hàng gần  
 Ngân hàng               chi nhánh                                                       

 
Bưu điện gần là 
 
Đồn cảnh sát gần là 
 
Bệnh viện gần là 
 
Hiệu thuốc gần là  
 
Nơi mua sắm thuận tiện gần nhất là 
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Chương 2 Khi gặp khó khăn thì làm thế nào? 

 

 

４ Đối ứng khi khẩn cấp (bất chợt bị bệnh hay tai nạn) 
 
 
 
 
 
 

 
 
４－１ Khi bị bệnh hay bị thương 

Nhờ người xung quanh giúp đỡ.  
Gọi xe cấp cứu (xe chở người khi bị bệnh gấp và tai nạn đến bệnh viện) 
Gọi điện đến 「119」(nhờ người nói được tiếng nhất giúp đỡ) 
Nói là 「KYUKYUCâp cứu」 
Nói tên và địa chỉ của bạn.     
Hãy bình tĩnh nói tình hình. 
Xe cứu thương là miễn phí. 

 
☆ Mã QR gọi xe cấp cứu của sở cứu hộ 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html 
 

４－２ Khi hỏa hoạn 
Thông báo bằng tiếng thật lớn cho người xung quanh. 
Sử dụng các bình cứu hỏa dập lửa. ⇒ khi không thể dập lửa hãy lập tức chạy thoát. 
Gọi điện đến 「119」(nhờ người nói được tiếng nhất giúp đỡ) 
Nói 「KAJIhỏa hoạn」 
Nói địa chỉ nơi hỏa hoạn. 
Nói tên và địa chỉ của bạn. 

 
 
 
 
 
 

Khi xảy ra hỏa hoạn các loại, khi bị bệnh hay bị thương bất ngờ, hãy điện thoại đến sở 
cứu hỏa 「119」 

Sở cứu hỏa có cả xe cứu hỏa và xe cấp cứu. Gọi xe cứu hỏa hoặc xe cấp cứu. 
Xe cứu thương là miễn phí. 
khi bị thương nhẹ hay bệnh nhẹ, không sử dụng xe cứu thương. 

Khi có bị hại, tai nạn, vụ án hãy gọi cảnh sát「110」. Tai nạn nhỏ cũng phải gọi cảnh sát. 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html
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４－３ Khi xảy tai nạn hay vụ án 
☆ Khi xảy ra tai nạn 
Gọi điện đến 「110」(nhờ người nói được tiếng nhất giúp đỡ) 
Nói 「JIKOTai nạn」. 

Nói thời điểm, địa điểm có việc gì xảy ra. 
Nói số điện thoại và tên, địa chỉ của bạn. 
Khi bị thương, gọi xe cấp cứu. 

 
☆Khi có kẻ trộm 
Gọi điện đến 「110」(nhờ người nói được tiếng nhất giúp đỡ) 
Nói có 「JIKEN Vụ án」 
Nói thời điểm, địa điểm có việc gì xảy ra. 
Khi bị thương, gọi xe cấp cứu. 
Hãy đợi ở đó đến khi có cảnh sát đến. 
 

５ Về thảm hỏa (Mưa bão hay động đất) 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
６ Chuẩn bị cho thảm họa 

 
 

 
 

６－１ Chuẩn bị vì an toàn 
Chuẩn bị đồ dùng sách tay cần thiết khi bất thường xảy ra. 
Chuẩn bị đồ ăn và nước của 3 ngày, đèn pin, Rario cầm tay, đồ quan trọng. 
Chuẩn bị túi đựng dùng khi bất thường (túi đựng đồ cần thiết khi lánh nạn). 

 
Xác nhận chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào chạy thoát thì tốt. ⇒ Bản đồ hướng dẫn 

https://www.city.sabae.fukui.jp/anzen_anshin/bosai/hazardmap/guidbook.html 
 

 

Nhật bản là đất nước nhiều động đất. 
Thành phố Sabae cũng có khả năng xảy ra động đất lớn. 
Ngoài ra, tùy theo động đất các công trình nguyên tử cũng bị ảnh hưởng, có khả 

năng bị ảnh hưởng thảm họa hạt nhân do dò rỉ chất phóng xạ. 
Từ tháng 6 đến tháng 10, anh hưởng bão hay mưa lớn tập trung gây tràn sông ngòi 

lũ lụt, thảm họa lở đất, mùa đông phát sinh bão tuyết và có các trường hợp thảm họa tự 
nhiên khác. 

Thành phố Sabae dự phòng chống thảm họa 
Mọi người hãy cùng chuẩn bị đối ứng thảm họa. 
Hãy xác nhận thông tin dùng khi thảm họa. 

https://www.city.sabae.fukui.jp/anzen_anshin/bosai/hazardmap/guidbook.html
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Tham gia「huấn luyện lánh nạn, huấn luyện phòng thảm họa」ở khu phố sinh sống, 
tập luyện chạy thoát an toàn, huấn luyện dập lửa. 

Hãy nhờ những người sống xung quanh 「dạy cho mọi thứ khi thảm họa xảy ra」 
Có đối sách làm sao cho các đồ vật trong nhà không bị đổ hay rơi. 
 

６－２ Nhận thông tin về thảm họa 
☆Thành phố Sabae phát thư thông tin khẩn cấp. 

Có thể nhận được thư thông báo phòng thảm họa từ thành phố Sabae. 
Đăng ký miễn phí, nhưng cũng có chịu phí thông tin khi cần nhận thư tín. 

https://www.city.sabae.fukui.jp/anzen_anshin/bosai/bosai_info/saigai-
haishin.files/setumei.pdf 
 
☆ Tin cảnh báo động đất khẩn cấp 

      Trước lúc động đất mạnh đến một lúc có thể biết trên tivi hay điện thoại. 
      Video về tin cảnh báo động đất khẩn cấp. 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/kunren/eizo/eizo.htm 
 
７ Khi gặp thảm họa  

 
 
 
 

 
 
７－１ Bão mưa lớn 

Khi bão đến gió thổi mạnh rất nguy hiểm. 
Không ra ngoài. 
Mưa lớn làm nước sông dâng lên rất nguy hiểm. 
Không lại gần sông suối. 
Lở đất rất nguy hiểm. 
Không lại gần đồi núi. 
Thu thập thông tin chính xác từ tivi và radio, khi có kêu gọi lánh nạn hay cảm thấy bản 

thân nguy hiểm ngay lập tức lánh nạn đến các nhà văn hóa địa điểm lánh nạn. 
 

 
 
 
 
 

Lánh nạn đến nơi an toàn. 
Khi không biết nơi an toàn hãy hỏi người Nhật. 
Khi thoát thân mang balo (Túi sử dụng khi khẩn cấp) để sử dụng được cả 2 tay. 
Hãy xác nhận thông tin đúng. 

https://www.city.sabae.fukui.jp/anzen_anshin/bosai/bosai_info/saigai-
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/kunren/eizo/eizo.htm
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７－２ Động đất 
Hãy bảo vệ đầu và đảm bảo an toàn thân thể. 
Hãy bình tĩnh hành động xác nhận thông tin chính xác. 
Khi không biết nơi an toàn hãy hỏi người nhật. 
Hãy chú ý thông tin giả 
Có thể ống gas vỡ gây rò rỉ khí gas. Không bật lửa. 
Nước có thể không chảy. 
Có thể bị mất điện. 

 
☆Khi ở trong nhà. 

Đồ vật rơi từ trên xuống, đồ dùng gia đình có thể đổ xuống rất nguy hiểm. 
Hãy bảo vệ đầu, đảm bảo an toàn cho bản thân. 
Khi hết rung lắc, hãy tắt lửa của lò sưởi và bếp gas. 
Trước khi chạy thoát ra ngoài, hãy sập công tắc cầu dao điện (OFF). 

 
☆Khi ở ngoài  

Gần các tòa nhà, có thể kính vỡ hay tường và biển quảng cáo rơi xuống. 
Sử dụng các loại túi sách bảo vệ đầu. Chạy thoát đến nơi an toàn. 
Tàu điện hay xe buýt có thể dừng lại. 
 

☆ Khi đang lái xe. 
Từ từ dừng xe về phía bên trái đường, tắt động cơ. 
Không khóa cửa xe. Cắm nguyên chìa khóa xe trên xe, chạy thoát. 

  
７－３ Tuyết lớn 

Mặt đường đóng băng, nên chú ý khi di chuyển. 
Hãy chú ý không để tuyết trên mái nhà rơi đè lấp dưới tuyết. 
Tùy theo lượng tuyết trên mái có thể nhà bị sập. 
Có trường hợp cần thiết phải xúc tuyết trên mái nhà xuống. 
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８ Cơ quan y tế có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 

 

Bệnh viện Tên Bệnh viện Địa chỉ Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Quảng đông Tiếng bắc kinh Tiếng đài loan Tiếng bồ đào nha Tagalog

Bệnh viện phụ sản Kato Mizuochochou 1-4-21 ngày.đêm 0778-51-1285 Từ vựng

Viện nhi Kawaguchi  Sakuramachi 2-8-22 ngày.đêm 0778-51-0025 chuyên môn

Nội khoa Kimura Nakanochou 257-3-7 ban ngày 0778-54-0707 giao tiếp

Bệnh viện Kimura Asahimachi 4-4-9 ngày.đêm 0778-51-0478 Từ vựng

Phòng khám Kubota Tadasuchou 30-20-1 ban ngày 0778-53-2511 giao tiếp

Phòng khám mắt Kumamoto Higashi sabae 1-4-23 ban ngày 0778-43-5066 giao tiếp

Khoa mắt Koudou Saiwaichou 1-4-8 ban ngày 0778-54-0088 giao tiếp

Bệnh viện công lập Tannan Sanrokuchou 1-2-31 ngày.đêm 0778-51-2260 giao tiếp

phòng khám Saito Honmachi 3-1-25 ngày.đêm 0778-51-0073 Từ vựng

Bệnh viện Saito Nakanochou 6-1-1 ban ngày 0778-51-0593 Từ vựng

Phòng khám mắt Suimuzu sabae Asahimachi 2-1-30 ban ngày 0778-51-0067 giao tiếp Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Phòng khám Thận Sabae Goroumaruchou 24-22 ngày.đêm 0778-51-6161 Từ vựng

Nội khoa Sabae Toudechou 10-5-2 ban ngày 0778-62-0111 Từ vựng

Phòng khám Shinagawa Nakanochou 56-1-1 ngày.đêm 0778-51-0011 Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Phòng khám Takano Kawadachou 20-4 ban ngày 0778-65-0236 Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Bệnh viện Takano Honmachi 2-3-10 ngày.đêm 0778-51-0845 Từ vựng

Phòng khám Takahashi Koguromachi 3-11-28 ban ngày 0778-54-0550 Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Phòng khám nội khoa Tanikawa Honmachi 4-3-14 ban ngày 0778-51-4132 Từ vựng

Phòng khám Tsuda Hiraicho 43-1 ngày.đêm 0778-62-0222 Từ vựng

Phòng khám Tsuchiya Asahimachi3-6-2 ban ngày 0778-51-2100 giao tiếp

Phòng khám tai mũi họng Tsuchiya Sanrokuchou 2-4-15 ban ngày 0778-54-0555 giao tiếp

Phòng khám Tomodachi Ishidakamichou 23-14 ban ngày 0778-51-4895 Từ vựng

Phòng khám Nojiri Toba 2-4-16 ban ngày 0778-51-1460 Từ vựng

Phòng khám Baba Sughimotochou 16-1-3 ban ngày 0778-51-1677 Từ vựng

Phòng khám Hayashi Mizuochichou 2-26-28 ngày.đêm 0778-25-1884 giao tiếp

Phòng khám da liễu Suzuki Chousenjichou1-8-36 ban ngày 0778-51-0232 Từ vựng

Bệnh viện Hirose Sakuramachi 1-2-8 ban ngày 0778-51-3030 giao tiếp

Phòng khám khoa  ngoại nội tiêu hóa Fujita Mizuochichou 4-16-24 ngày.đêm 0778-52-5200 Từ vựng

Phòng khám tim mạch, nội khoa Maruyama Kamisabae 2-9-5 ngày.đêm 0778-29-0008 giao tiếp

Phòng khám Mitsuya Goroumarucho 273 ban ngày 0778-42-5606 Từ vựng

Bệnh viện Midorigaoka Sanrokuchou 1-2-6 ban ngày 0778-51-1370 Từ vựng

Phòng khám Yamagishi Tonoguchichou 15-13-4 ban ngày 0778-65-1084 Từ vựng

Khoa răng Phòng khám răng Mineda Shinmeichou 5-5-20 ban ngày 0778-52-5648 Từ vựng

Phòng khám răng Umeda Hinodechou 2-1-215 ban ngày 0778-52-3405 giao tiếp

Khoa răng Kawabata Honmachi 1-1-12 ngày.đêm 0778-51-0418 chuyên môn

Khoa răng Kitao Mizuochichou 2-16-1 ban ngày 0778-51-3335 Từ vựng

Khoa răng Saito Kaminakachou 2-4-27 ban ngày 0778-52-8188 giao tiếp Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Khoa răng Sakai Higashisabae 1-5-21 ban ngày 0778-52-8119 Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng

Khoa răng Hikaru Toba 2-21-2-1 ban ngày 0778-54-0184 Từ vựng

Khoa răng Himawari Kokuromachi 2-10-1 ban ngày 0778-25-1181 giao tiếp

Phòng khám khoa răng Fukushima shimokoubatacho3-6-11 ban ngày 0778-42-8143 giao tiếp

Khoa răng Fukuda Honmachi 4-2-5 ban ngày 0778-51-0114 chuẩn đoán
ban ngày  0778-52-9386

ban tối 090-9761-3199

Phòng khám răng Mori Mizuochimachi 1-5-32-1 ban ngày 0778-52-5144 giao tiếp

【Nguồn thông tin】thông tin y tế internet Fukui(Hệ thống thông tin cấp cứu y tế, thảm họa Fukuihttp://qq.pref.fukui.jp)

Từ vựng

Tel

Khoa răng Popura Yanagimachi 1-10-10 giao tiếp

http://qq.pref.fukui.jp
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９ Cửa sổ tư vấn khi gặp khó khăn trong cuộc sống 
Người gặp khó khăn khi thất nghiệp hay bệnh tật, hãy trao đổi với trung tâm hỗ trợ xúc 

tiến tự lập của thành phố. 
Liên kết với các tổ chức liên quan, thực hiện hỗ trợ hướng tới tự lập tái thiết cuộc sống 

và việc làm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người gặp khó khăn liên quan vấn đề hợp đồng hay nhiều khoản nợ, hãy trao đổi với 
trung tâm tiêu dùng cuộc sống. 

Cùng người có chuyên môn và cùng nghĩ, giúp đỡ để giải quyết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hỏi đáp tư vấn khi gặp khó khăn trong cuộc sống như thất nghiệp, bệnh tật 

Trung tâm xúc tiến tự lập sở hành chính thành phố 

Tel（0778）25-3000 

Hỏi đáp tư vấn khi gặp khó khăn vấn đề liên quan đến hợp đồng hay nhiều 

khoản nợ 

Trung tâm tiêu dùng cuộc sống sở hành chính thành phố  

Tel（0778）53-2204 
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１０ Hướng dẫn tư vấn dành cho người nước ngoài 
là nạn nhân của bạo lực gia đình (DV) 

Ở tỉnh Fukui, tiếp nhận trao đổi liên quan đến bạo hành, bạo lực từ tất cả người nước 
ngoài sống trong tỉnh. Trao đổi miễn phí, bảo mật thông tin nên hãy yên tâm trao đổi. 
(trường hợp cần phiên dịch hãy đăng ký trước.) 

   
《Hướng dẫn sử dụng》 

 Thứ 5 Ngoài thứ 5 (Trừ ngày nghỉ) 
  Địa điểm TT Giao lưu quốc tế TT học tập sinh hoạt 

Thời gian tiếp nhận trao đổi 10：00～17：30 9：00～16：45 
 
 
 
 
 
 
 
 

DV Hỏi đáp khi gặp khó khăn bạo lực 

TT giao lưu quốc tế  Tel（0776）28-8800  

Địa chỉ: Fukuishi, Houei 3 chome 1-1 
Ngày nghỉ: ngày thứ 2 hàng tuần (trừ ngày thứ 2 của tuần thứ 2), ngày lễ, 
cuối năm, đầu năm (12/29 đến 1/3) 
  
TT học tập sinh hoạt (YU. AI Fukui)   Tel（0776）41-7112 
Địa chỉ: Fukuishi, Shimorokujoumachi 14-1 
Ngày nghỉ: ngày thứ 2 hàng tuần (trừ ngày lễ), chủ nhật tuần thứ 3, ngày 
tiếp theo của ngày lễ (trừ thứ 7 chủ nhật, ngày lễ), đầu năm cuối năm 
(12/28 đến 1/4) 
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Chương 3   

Nội quy dành cho sinh sống tại nhật bản 

 
Nhật bản, có những quy định riêng của Nhật bản. Bằng cách tuân thủ các quy định, để có 

cuộc sống thoải mái. 
 

１１ Nội quy sinh hoạt 
 

 
１１－１ Cách vứt và bỏ rác 

Có quy định vứt rác, hãy xác nhận ngày được vứt rác vì mỗi khu phố đều khác nhau. 
Cơ bản, túi bỏ rác được chỉ định (túi rác màu vàng) và đại khái chia làm 2 loại chính 

「rác đốt」và「rác tái chế」. Viết tên của mình vào túi rác đốt và vứt. Đây là cách làm 
giảm giác thải từ hộ gia đình nhằm hướng tới 「thành phố không Cabon」vì vậy mong 
được sự hỗ trợ của tất cả. Và sau đây là hướng dẫn cụ thể việc phân loại và vứt rác, ở 
ủy ban hành chính có bảng hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài ( tiếng anh, tiếng trung, 
tiếng bồ đào nha) hãy lấy và tuân thủ. 

Ngoài ra, việc đốt rác ở ngoài cũng bị nghiêm cấm theo pháp luật. 
 
＊ Ở bồn rửa nhà bếp, không được đổ dầu ăn đã sử dụng và rác trực tiếp vào bồn 
rửa, là nguyên nhân dẫn đến tắc đường ống nước thải, đổ dầu chảy trực tiếp như 
vậy sẽ làm bẩn sông và biển. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rác phát sinh trong sinh hoạt, Tuân thủ vứt rác tại các điểm tập kết xử lý của thành phố. 
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 ▼ (Bảng) ví dụ chủng loại rác, phân loại rác 
trong gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▼ Rác tái chế 

 
    Rác không đốt          Vỏ lon           Giấy báo 

 

 

      Bìa giấy           Nhựa 

 

 
 

 

Rác đốt 
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１２ Nội quy giao thông 
 

 

 
 
１２－１ Cách đi bộ trên đường 
 

 

 

・Khi sang đường, hãy sang đường chỗ có tín hiệu hoặc đường đi bộ sang đường. 
・Không sang đường chỗ có biển báo này 

 
 
 

・Điểm giao cắt đường sắt, Không băng qua khi có tín hiệu 
âm thanh cảnh báo, khi dào chắn hạ xuống. 

・Buổi tối, khi đi bộ, mặc trang phục sáng màu như màu trắng 
hay màu vàng, hãy mang hoặc dán các vật liệu phản quang khi đèn xe chiếu 
vào, để cho người lái xe dễ phát hiện. 

 
１２－２ Cách đi xe đạp 

 

 

・Chỗ xe đạp có thể đi 
Hãy đi về phía trong cùng bên trái của đường ôtô chạy 
Đường có biển báo này      (đường dành cho xe đạp) 
Đường có biển báo này      (đường dành cho người đi bộ và xe đạp) 

     

・ Quy định khi đi xe đạp. 
Khi đã uống rượu, không được đi xe đạp. 
Không được 2 người đi 1 chiếc xe đạp. 
Không được đi dàn hàng ngang với xe đạp khác. 
Không được vừa lái xe đạp vừa cầm ô hay sử đụng điện thoại. 
Bật đèn xe khi trời tối. 
Chỗ có biển báo này      phải dừng lại, xác nhận xung quanh an toàn rồi mới đi. 

・ Ở Fukui, người sử dụng xe đạp và người giám hộ bắt buộc nghĩa vụ mua bảo 
hiểm (thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022). Khuyến khích bắt buộc đội mũ bảo 
hiểm. 

Ở đất nước các bạn, trong luật pháp và quy tắc giao thông có những chỗ khác, vì vậy 
nhất định hãy tuân thủ quy tắc giao thông và luật pháp Nhật bản để sống an toàn. 
Ở Nhật bản, người đi bộ đi bên phải, các xe ( xe máy, ôtô, xe đạp) đi bên trái. 

Người đi bộ, Hãy đi trên vỉa hè (dành cho người đi bộ). Đường không có vỉa hè, 
hãy đi bộ phía bên phải đường. 

Xe đạp, theo luật pháp cũng giống như 「Ôtô, xe hơi」. Hãy đi về phía bên trái. 

Đường đi bộ qua đường → 

dào chắn → 
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１３  Lễ nghi cư xử trong sinh hoạt 
   

 

 
 
１３－１ Âm ・  Thanh   

    

 

 
Đặc biết ở nhà tập thể hay chung cư phát ra âm thanh ồn, sẽ ảnh hưởng làm phiền 

người xung quanh. 
 

１３－２  Điện thoại di động (Điện thoại thông minh) 
 

 

 
Đặc biệt, vừa đi bộ vừa dùng, vừa lái xe đạp vừa dùng, rất nguy hiểm. 
 

１３－３  
  Nhà tắm Onsen và tập thể (bồn tắm mọi người 

cùng sử dụng) 
 

 
Bồn tắm (chỗ có nước nóng), rửa sạch người mới vào bồn. 
Ở bể tắm vào nhẹ nhàng, để mọi người cùng tận hưởng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người sống ở Nhật bản, có những lễ nghi cư xử cùng nhau sống. Các lễ nghi sau đây 
có những chỗ khác với đất nước của các bạn, hãy cùng nhau tuân thủ và sinh sống. 

Nhịp điệu cuộc sống hàng ngày, tùy theo người sẽ khác nhau. Hãy cùng nhau tránh 
gây ra âm thanh lớn. 

Điện thoại di động (điện thoại thông minh), là dụng cụ rất tiện lợi. Khi sử dụng trong cuộc 

sống, chú ý cẩn thận không làm phiền những người xung quanh. 

Ở Nhật bản, có bồn tắm công cộng.  

湯船  

Bồn tắm 
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１４ Cách đi xe buýt và tàu điện 
 

 

 
 
１４―１ Đi tàu điện 
 

 

 
HAPI-LINE FUKUI  Ga Kitasabae, ga Sabae 
Đường sắt Fukui  Ga Tobanaka, ga Shinmei, ga mizuochi, ga nishiyamakouen, ga 

nishisabae, ga sandomunishi 
 
１４－２  Đi xe buýt 

 

 

        

 

 

 

  Xe buýt tsutsuji  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe buýt fukutetsu  
 

 

cửa xuống      cửa lên 

 

 

Trong tàu điện và xe buýt, không nói chuyện to, hay nói chuyện điện thoại sẽ là phiền 
những người xung quanh. Hãy tuân thủ lễ nghi cư xử, để mọi người cùng đi và sử dụng một 
cách thoải mái. 

Ở thành phố Sabae, có thể sử dụng tàu điện đường sắt Fukui, tàu điện HAPI-LINE 
FUKUI 

Ở thành phố Sabae, có thể sử dụng xe buýt tsutsuji và xe buýt fukutetsu. 
Xe buýt tsutsuji, 1 lần đi 100en. 
Xe buýt tsutsuji, miễn phí với học sinh tiểu học từ lớp 6 trở xuống. 
Miễn phí với người khuyết tật. 

Điểm dừng xe buýt 

Cửa lên xuống xe buýt 
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Chương 4 

Những điều cần thiết khi sống tại thành phố Sabae 

 

 

 

 

 

１５ Chế độ mã số cá nhân 
 

 

 

 

 

 

Các thẻ được viết mã số cá nhân 「 thẻ thông báo」 hay 「giấy thông báo mã số cá 
nhân」 thì không được vứt hay làm mất hãy bảo quản cẩn thận. 

Không để mã số cá nhân bị sử dụng bất chính, không cần thiết thì không chỉ cho người 
khác biết mã số cá nhân của bạn. 

 

Ngoài thẻ thông báo còn có thẻ gọi là 「Thẻ mã số cá nhân」. Mã số cá nhân được viết 
trên thẻ mã số cá nhân, là giấy chứng minh thân nhân. Cần thiết làm thủ tục để nhận thẻ 
mã số cá nhân. 

                                                 
 Trường hợp không hiểu, hãy xem qua trang dưới đây, hoặc gọi điện đến số điên thoại 

dưới đây, có thể hỏi đáp tại phòng nhân dân của sở hành chính thành phố. 
 

☆ Trang thông tin điện tử: https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ 
 

 

 

 

Trường hợp sinh sống tại Nhật bản, hay đi tới sở hành chính thành phố nơi bạn sống 
(sở hành chính thành phố Sabae). 

Nếu thay đổi sinh hoạt, hãy làm thủ tục tại sở hành chính thành phố Sabae. 
Có thể trao đổi khi có việc không hiểu, cuộc sống gặp khó khăn. 

Chế độ mã số cá nhân, mỗi người một mã số, là thẻ rất quan trọng cần thiết làm thủ 
tục tại sở hành chính thành phố. 

Mã số cá nhân là, mã số 12 số được thông báo tất cả mọi người trên trên giấy cứ trú 
trong nội địa Nhật bản. đó là nguyên tắc, một lần quyết định mã số cá nhân thì cả đời 
không thay đổi mã số đó. 

←Thẻ mã số cá nhân 
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☆ Số điện thoại miễn phí tổng hợp mã số cá nhân 

0120-95-0178  (tiếng anh, tiếng trung, hàn, tây ba nha, bồ đào nha) 

Thứ 2 ～ thứ 6 từ 9:30～20:00  thứ 7.CN. ngày lễ  9:30～17:30 (cuối đầu năm không 

liên lạc được) 
 

 

 

 

 

 

 

１６ Đăng ký con dấu 
 

 

 

Khi làm hợp đồng nhà hay xe, có khi bị nói cần sử dụng con dấu (dấu ấn) hay gọi 『dấu 
thực』 

Thứ cần thiết khi đăng ký con dấu, như ở dưới. 
・Thẻ lưu trú (hoặc giấy chứng nhận người viễn trú đặc biệt) → xác nhận bản thân. 
・ Dấu đăng ký (tên được viết trên giấy cư trú, tên chữ bằng chữ katakana, dấu của tên 

thông thường) 
※ Chữ furigana hay chữ không liên quan không đăng ký được con dấu. Khi làm con 

dấu, hãy trao đổi với cửa hàng làm dấu. 
 

１７ Khi sinh con 
 

 
Khi sinh con trong 14 ngày hãy xuất trình giấy 『thông báo xuất sinh』 cho sở hành 

chính thành phố. 
 

１８ Khi người nhà hoặc ai đó mất 
 

 

Khi người trong gia đình hay cùng người cùng sống chết (tử vong), trong 7 ngày hãy 
thông báo cho sở hành chính thành phố. 

 

 

 

Hỏi đáp liên về chế độ mã số cá nhân 

Phòng nhân dân sở hành chính thành phố 

Tel（0778）53-2206 

Con dấu là dấu cá nhân của bạn, gọi là việc đăng ký để chứng thực công.  
Dấu được đăng ký, mỗi người 1 chiếc. 

Thông báo cho sở hành chính thành phố việc sinh con. 

Thông báo cho sở hành chính thành phố viêc đã chết (tử vong) 
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１９ Khi kết hôn 
 

 
Người kết hôn tại nhật, hãy chuẩn bị giấy tờ tiếp theo xuất trình 『đăng ký kết hôn』 

cho sở hành chính nơi bạn sinh sống. 
※Tùy theo quốc tịch giấy tờ cần thiết khác nhau. 
・Đăng ký kết hôn 
・Hộ chiếu 
・Bản dịch tiếng Nhật giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kết hôn (thông thường 

do đại sứ quán của nước bạn cấp) 
・Bản dịch giấy chứng nhận khai sinh 

 

２０ Khi thay đổi địa chỉ 
  

 

 
☆ Khi thay đổi địa chỉ trong thành phố Sabae 

Sau thay đổi trong 14 ngày, chuẩn bị thẻ lưu trú  (hoặc giấy chứng nhận người 
viễn trú đặc biệt) và thẻ mã số cá nhân đến sở hành chính thành phố nộp 『đăng ký 
chuyển nơi ở』 

 

☆ Khi chuyển địa chỉ đến ngoài thành phố Sabae 
Làm thủ tục xuất chuyển tại sở hành chính. Nếu nơi chuyển đi là trong nước 

Nhật, được cấp giấy chứng nhận xuất chuyển. Mang theo thẻ lưu trú (hoặc giấy 
chứng nhận người viễn trú đặc biệt) và thẻ mã số cá nhân cùng giấy chứng nhận xuất 
chuyển đến sở hành chính của địa chỉ mới nộp giấy 『thông báo nhập chuyển địa 
chỉ』. 

 

  Hỏi đáp về 16~20 

Phòng nhân dân sở hành chính thành phố 

Tel（0778）53-2206 

Thông báo cho sở hành chính thành phố việc đã kết hôn. 

Khi chuyển nhà, hãy thông báo cho sở hành chính thành phố 
Tùy vào địa chỉ chuyển nhà, phương pháp đăng ký thông báo khác nhau 
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２１ Tiền phí công cộng 
２１－１ Nước sạch sinh hoạt (nước máy) 

Nước sinh hoạt là, phòng nước sạch, nước thải thành phố Sabae quản lý và cung cấp. 
Người sống nhà tập thể nhà thuê, hãy xác nhận phương pháp chi trả với công ty bất 
động sản. Xác nhận phiếu diễn giải chi tiết sử dụng ở dưới. 

 

☆ Khi chuyển khoản bằng tài khoản 
Mang con dấu, sổ tài khoản, phiếu thanh toán tiền nước, đăng ký tại quầy cơ quan 

tài chính ( ngân hàng). 
☆ khi thanh toán trực tiếp tiền phí 

Mang phiếu thanh toán đến cửa hàng tiện lợi hay cơ quan tài chính( ngân hàng) 
chi trả. 

 

 
 

鯖江市 上下水道お客様センター TEL 0778 (53) 2237 

Thông báo lượng nước sử dụng 
① Số tiền chuyển khoản (số tiền thu) 
② Tên, địa chỉ, mã số khách hàng   
③ Tổng tiền phí dự định 
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Hỏi đáp về nước sạch sinh hoạt 

Trung tâm khách hàng nước sạch nước thải thành phố 

Tel（0778）53-2237 

Biên lai phí nước sinh hoạt (trường hợp thanh toán không chuyển khoản) 
① Thời gian sử dụng 
② Thời hạn thu nộp 
③ Tổng số tiền thu nộp 
④ Khách hàng lưu giữ (phần này sẽ là hóa đơn VAT sau khi thanh 

toán) 
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２１－２ Gas 
Gas, trong thành phố Sabae sử dụng bình ga của hãng gas LP cung cấp. Thông 

thường, trước khi gas hết nhân viên công ty gas sẽ mang bình mới tới thay. Đối với 
các hộ nhà thuê hãy xác nhận lại với chủ nhà cho thuê hay công ty bất động sản về 
phương pháp thanh toán. 

 

２１－３ Điện 
Điện là do công ty điện Hokuriku quản lý cung cấp. Tiền điện, mang hóa đơn thanh 

toán đến ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc các cửa hàng tiện lợi 24h để thanh 
toán. Cách thanh toán chuyển khoản cũng có thể thanh toán. 

 

 

 

 

 

 

２１－４  

Điện thoại cố định, Công ty NTT cung cấp chính. 
 

Những năm gần đây, người sử dụng điện thoại di động tăng lên. Các công ty điện 
thoại gồm, NTT, DoCoMo, KDDI, Soft Bank, có công ty khác như mobil rakuten. Ngoài 
ra còn có nhiều các doanh nghiệp điện thoại thông minh cùng mượn kinh doanh đường 
tín hiệu di động. Khi đăng ký điện thoại mang theo thẻ ngoại kiều (giấy chứng nhận 
viễn trú đặc biệt), sổ ngân hàng, hộ chiếu, con dấu. 

 

Điện thoại tầm xa và thời gian dài cước phí sẽ cao. 
để tiết kiệm cước phí, chúng ta nên sử dụng các phần mềm gọi miễn phí qua 

Internet. (Sử dụng máy tính 「điện thoại thông minh」 kết nối được với máy phát 
Internet) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hỏi đáp tư vấn liên quan đến điện 

Trung tâm chăm sóc khách hàng  TEL 0120-776-453 
※ Phục vụ 24h . Gọi miễn phí . Tiếng nhật  
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２２ Cơ quan tài chính 
２２－１ Ngân hàng 

Việc lập tài khoản tùy theo mục đích sử dụng, để lưu giữ tiền, chi trả, chuyển khoản 
(gửi tiền), đổi tiền, và các mục đích khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách các cơ quan tài chính trong thành phố. 
 
Ngân hàng Fukui 

Chi nhánh Sabae, chi nhánh Sinmei, chi nhánh Higashi Sabae,  
chi nhánh Kawada. 

 
Ngân hàng Hokuriku 
 Chi nhánh Sabae, chi nhánh Sinmei 
 
Ngân hàng Fukuishinyou 

Chi nhánh Sabae honmachi, chi nhánh Kaminaka, chi nhánh Kawada, 
chi nhánh Shinmei, chi nhánh Yoshikawa, Phòng kinh doanh Sabae 
 
Hiệp hội nông nghiệp Tannanfukui. 

Trụ sở chính tannan, trụ sở Funatsu, trụ sở Shinmei, chi nhánh Sa-
baechuou, chi nhánh Sabaekita, chi nhánh Sabaenishi, chi nhánh Sa-
baehigashi, trụ sở Kawada. 
 
Ngân hàng Fukuhou 

Chi nhánh Sabae, Chi nhánh Shinmei 
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２３ Bưu điện 
２３－１  Bưu chính trong nước 

Bưu thiếp giá 63 yên, phong thư từ 84 yên trở lên, tùy vào kích thước độ lớn thì cước 
phí cũng thay đổi. Ngoài ra, gói chuyển bưu điện (gói nhỏ dưới 4kg, dung cho khổ A4), 
có chuyển phát nhanh, chuyển ký nhận. 

 

２３－２ Bưu chính quốc tế 
Khi gửi thư hoặc tài liệu ra nước ngoài có bằng đường biển, hàng không, chuyển 

hàng không phổ thông (SAL), dịch vụ chuyển quốc tế EMS. 
  

２３－３Tiết kiệm bưu chính, gửi tiền các loại  
Dịch vụ bưu điện, dịch vụ tiết kiệm, chuyển tiền, chi trả tự động các chi phí công cộng, 

chuyển tiền ra nước ngoài. 
 

  

 ■Bưu điện katakami 
Sabaeshi, yoshitanicho102-4-1 
   TEL（0778）51-4240 

■ Bưu điện Sabae 
Sabaeshi, mizuochicho 1 chome 2-28 
   TEL（0778）51-0220 

 ■Bưu điện Sabae tobamachi  
Sabaeshi, tobamachi 3 Chome 2-1 
   TEL（0778）51-4282 

 ■Bưu điện Yutaka 
Sabaeshi, shimonodacho 31-49 
   TEL（0778）62-1140 

 ■Bưu điện shinyokoe kani 
Sabaeshi, sadatsugimachi 2-24 
   TEL（0778）52-1674 

 ■Bưu điện Kawada 
Sabaeshi, kawadacho 20-4-1 
   TEL（0778）65-1100 

 ■Bưu điện Sabae asahimachi 
Sabaeshi, asahimachi 1 chome 6-13 
   TEL（0778）51-4290 

 ■Bưu điện shinmei 
Sabaeshi, shinmeicho 1 Chome 2-17 
   TEL（0778）51-4250 

 ■Bưu điện yoshie 
Sabaeshi, Yoshie 1-16 

   TEL（0778）51-4260 

 ■Bưu điện Kitanakayama 
Sabaeshi, ochiicho 39-21-1 
   TEL（0778）65-1150 

 ■Bưu điện Sabae sakura 
Sabaeshi, sakuramachi 2 Chome 905 
   TEL（0778）52-9075 

 ■Bưu điện Nakakawa 
Sabaeshi, nakanocho 6-13 
   TEL（0778）51-4270 

 ■Bưu điện Yoshikawa 
Sabaeshi, tamuracho 1-6-1 
   TEL（0778）62-1240 

【Danh sách địa chỉ bưu điện】 

 
Công ty sự nghiệp bưu điện  
Chi nhánh Sabae 
Sabaeshi, mizuochicho 1 Chome 2-28 

TEL（0778）51-0100 

 ■Bưu điện Sabae miyuki kani 
Sabaeshi, miyukimachi 3-501-8 
   TEL（0778）52-2560 
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２４ Thuế 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４－１ Thuế thị dân (thuế địa phương hay còn gọi là thuế thân) 
Ngày 1 tháng 1 hàng năm người có thu nhập có địa chỉ tại Nhật bản sẽ tổng hợp trả 

cho thành phố. 
Thuế thị dân dựa trên thu nhập của năm trước để tính thuế. Có người bị trừ trong 

lương của công ty. 
 

 

 

 

 

 

２４－２ Thuế thu nhập 
Thuế thu nhập, là thuế nộp cho nhà nước ứng với thu nhập từ tháng 1 đến tháng 12 

của năm đó. Có người bị rút từ lương của công ty. Có trường hợp cần thiết khai thuế. 
 

 

 

 

 

 

２４－３ Thuế ô tô 
Hàng năm ngày 1 háng 4, người sở hữu xe máy hay ô tô phải trả thuế. 

 

 

 

 

 

 

 

Hỏi đáp về thuế  

Phòng thuế thành phố Tel（0778）53-2211 

Hỏi đáp về thuế thị dân 

Phòng thuế thành phố  Tel（0778）53-2210 

Hỏi đáp về thuế thu nhập 

Phòng thuế Takefu  Tel（0778）22-0890 

Hỏi đáp về thuế ôtô hạng nhẹ (ôtô dưới dung tích dưới 660cc và xe máy) 

Phòng thuế thành phố  Tel（0778）53-2210 

Hỏi đáp về thuế ôtô (ôtô hạng phổ thông dung tích từ 660cc trở lên) 

Phòng tư vấn thuế tỉnh Tannafukui  Tel（0778）23-4544 

Có nhiều loại thuế. Trường hợp giấy thông báo thuế gửi đến, chúng ta xác nhận rồi đi 
đóng (nộp thuế) tại cửa hàng tiện lợi 24h hoặc các cơ quan tài chính. 

Quá thời hạn đóng thuế, sẽ phát sinh tiền quá hạn thuế và tiền thủ tục đốc thúc trả. 
Trong thời hạn nộp thuế không có khả năng trả thì hãy liên lạc nhận tư vấn từ bộ phận 
thuế của thành phố. 
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２４—４ Thuế tiêu dùng  
Khi mua sắm hay khi sử dụng dịch vụ, sẽ trả cùng số tiền đó. 
Thuế suất là 10% và 8%. Khi mua đồ ăn (trừ rượu) tại các cửa hàng là 8%. 
 

 

 

 

 

 

２４－５ Các loại thuế khác 
・Thuế tài sản cố định 

Hàng năm ngày 1 tháng 1 người sở hữu đất đai hay nhà cửa phải trả thuế. 
・Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Là thuế của trường hợp mua bảo hiểm sức khỏe quốc dân 
 

Hỏi đáp về thuế tiêu dùng 

Phòng thuế Takefu Tel（0778）22-0890 

Hỏi đáp về các loại thuế khác 

Phòng thuế thành phố  Tel（0778）53-2209、2210 
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Chương 5 Sinh con và nuôi con 
 
２５   Khi có thai ( mang bầu ) 

 
２５－１ Khi biết đã có thai thì đi bệnh viện  
 Khi bác sĩ nói với bạn là 「hãy đến nhận sổ theo dõi sức khỏe mẹ và con」thì có thể nhận 
sổ theo dõi sức khỏe mẹ và con tại trung tâm Aiai Sabae  

Sổ theo dõi sức khỏe mẹ và con 
    Là sổ ghi chép về sức khỏe mẹ và con  

 Sổ theo dõi sức khỏe mẹ và con thì cần thiết khi đi khám sức khỏe lúc mang thai, 
tiêm chủng hay khám sức khỏe . Có cẩm nang thai sản bằng các ngoại ngữ như 
tiếng Anh, tiếng Trung quốc, tiếng Bồ đào nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Hàn 
quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Nepal và tiếng Thái. 

 
２５－２  Cùng với sổ theo dõi sức khỏe mẹ con thì được nhận cả 「phiếu khám 

sức khỏe tổng thể cho sản phụ」Hãy đến bệnh viện để khám sức khỏe thai sản  
Khám sức khỏe thai sản  
 Khi đang mang thai, Dù không có vấn đề gì thì việc đi khám sức khỏe vẫn cần thiết. 

Nhất định hãy đi khám sức khỏe thai sản. Tại bệnh viện khi đưa mẫu tư vấn khám sức 
khỏe tổng quát cho người mang thai ra thì có thể được khám sức khỏe với chi phí rẻ. 

 
 
 
 

 
 
 
２６ Khi sinh em bé 

 
２６－１  Sau khi trẻ được sinh ra sẽ nhận giấy 「chứng sinh」tại bệnh viện. 

 Trẻ sau khi được sinh ra, sẽ nộp giấy 「chứng sinh」đến ủy ban hành chính. 
 Giấy 「chứng sinh」sẽ phải nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra.  
 Nếu bạn sinh một con sẽ nhận được trợ cấp sinh một con và chăm sóc con từ bảo 
hiểm y tế. 
 Khi nghỉ việc để sinh con, cũng có trường hợp được nhận 「trợ cấp thai sản』từ bảo 
hiểm y tế.   

Địa chỉ tư vấn liên quan đến sức khỏe Mẹ và Bé 

Trung tâm chăm sóc mẹ và bé AIAI  
(Phòng chăm sóc sức khỏe thành phố Sabae) 

 Mizuochichou 2 chome 30-1     Tel（0778）52-1138 
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２６－２  Khi trẻ được sinh ra, sẽ được nhận quyển 「phiếu tiêm chủng định kì」, 
「phiếu khám sức khỏe 」của trẻ tại cửa tiếp dân ủy ban hành chính  

Tiêm chủng 
Mục đích là để cho trẻ không bị bệnh. Có loại được tiêm miễn phí, có loại thì sẽ mất 

phí. Có cả phiếu tiêm chủng bằng tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Xin vui lòng cho 
biết thông tin nếu bạn có nguyện vọng. 

Khám sưc khỏe trẻ sơ sinh 
         Khi trẻ được sinh ra có thể được khám sức khỏe tại bệnh viện hoặc trung tâm Aiai 

Sabae. Thời kỳ khám sức khỏe theo quy định  
        1 tháng, 4 tháng, 9~10 tháng → tại bệnh viện 
        1 năm 6 tháng, 3 tuổi       → tại trung tâm Aiai Sabae 

      Đến kỳ khám sức khỏe thì sẽ có thư gửi đến từ Aiai Sabae. (chỉ có thư khám 1 tháng 
sau sinh là không đến) 

      Vui lòng kiểm tra sức khỏe định kỳ ngay cả khi bạn không có lo ngại gì. 
Thăm nhà 

         Chuyên viên y tế và hộ sinh sẽ đến nhà có trẻ nhỏ để trao đổi về sinh hoạt và sức 
khỏe của mẹ và bé 

 
Tư vấn chăm sóc trẻ 

         Có thể trao đổi những điểu chưa hiểu lúc mang thai hay về chăm sóc trẻ nhỏ  
         Vui lòng gọi điện hoặc đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé AIAI Sabae 

 
 
 
 
 
 

２７ Giáo dục con cái 
Phổ cập giáo dục là đến hết cấp II, 
Trường học bắt đầu từ tháng 4 cho đến hết tháng 3 năm sau. 

 
 

 

Địa chỉ tư vấn liên quan đến sức khỏe Mẹ và Bé 

Trung tâm chăm sóc mẹ và bé AIAI  
(Phòng chăm sóc sức khỏe thành phố Sabae) 

Mizuochichou 2 chome 30-1    Tel（0778）52-1138 
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２７－１ Về nhập học ( Cấp I, Cấp II) 
     Tất cả trẻ em, đều được hưởng và đảm bảo quyền được học tập giáo dục, trẻ đủ 6 tuổi 

sẽ bắt đầu nhập học cấp I từ tháng 4.  
     Trẻ em mang quốc tịch nước ngoài có thể nhập học vào tiểu học, trung học vào đầu 

hoặc giữa tháng 4. Lúc nhập học cần mang thẻ ngoại kiều (hoặc giấy chứng nhận lưu trú 
đặc biệt) và thông báo cho hội thành viên giáo dục thành phố. Trường hợp chuyển từ 
trường khác sang cần có giấy chứng nhận của trường đã học. 

     Trước khi học cấp 1 thì có các cơ sở như, nhà trẻ tư thục, mẫu giáo, nhà trẻ công. Đối 
với bất kỳ cơ sở nào thì cũng cần làm thủ tục, lúc đăng ký cần mang thẻ ngoại kiều (giấy 
chứng nhận cư trú đặc biệt). 

 
 

 
 
 
２８   Các khoản tiền dành cho con cái 
  ２８－１ Trợ cấp cho trẻ 
     Tiền trợ cấp cho trẻ sẽ được chi trả cho người nuôi dưỡng trẻ đến hết cấp II. Tư cách 

nhận hỗ trợ sẽ được cấp tùy theo nơi sinh, nơi chuyển đến, hãy xuất trình (giấy chứng 
nhận) cho ủy ban hành chính. 

 
２８－２ Trợ cấp y tế cho trẻ 

     Trẻ đến hết cấp 3 sẽ được miễn phí tiền khám chữa bệnh giống như (bảo hiểm y tế). Tư 
cách nhận hỗ trợ sẽ được cấp tùy theo nơi sinh, nơi chuyển đến, hãy xuất trình (giấy 
chứng nhận) cho ủy ban hành chính. 

          
◆ Chi phí y tế (Bảo hiểm y tế) tự chi trả 

    ◆ Chi phí ăn uống khi nhập viện 
    ◆ Chi phí công sẽ chi trả một phần cho chăm sóc điều trị trẻ sinh non và điều trị 

chăm sóc nuôi dưỡng.  
    ◆ Chi phí 1 phần cho trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ dựa vào chẩn đoán của bác sĩ. 
 

 
 
 

Địa chỉ tư vấn liên quan đến giáo dục 

Ban giáo dục ủy ban hành chính thành phố   Tel（0778）53-2253 

Địa chỉ vấn liên quan đến trợ cấp nhi đồng-chữa trị của trẻ em 

 Phòng hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2224 
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２９  Bảo hiểm trị liệu   
 

 
 
 
 
 

 
    

２９－１ Bảo hiểm sức khỏe (y tế )  
Ai là người tham gia? 

Người đang làm việc có đủ điều kiện thì sẽ được tham gia bảo hiểm y tế của công ty 
Người tham gia bảo hiểm y tế đang sống tại Nhật thì người nhà cũng có thể được 

tham gia 
Hãy xác nhận với công ty về việc có tham gia bảo hiểm y tế hay không 

Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tham gia tại công ty..v..v 
Tiền bảo hiểm đóng một nửa hàng tháng  
Đóng một nửa vào lương của bạn, một nửa còn lại là công ty đóng   

Tại bệnh viện, bạn phải chịu bao nhiêu tiền trong số tiền chi trả? 
        Trước khi vào cấp 1 tức trẻ em dưới 6 tuổi là 20 % 
        Dưới 70 tuổi thì là 30 % 
        Người từ 70 đến 74 tuổi là 20 % ( người có thu nhập cao thì 30 %) 

 
２９－２ Bảo hiểm y tế quốc dân 

Ai là người tham gia? 
Trường hợp người không có bảo hiểm y tế và thời gian lưu trú tại Nhật Bản vượt quá 

3 tháng, bạn phải đăng ký Bảo hiểm y tế quốc dân Thành phố Sabae. 
Người dưới 75 tuổi thì sẽ tham gia  
※Có thể tham gia hay không hãy xác nhận với phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban 

hành chính thành phố Sabae 
 
 

Chương 6  Sức khỏe và phúc lợi 

Mục đích là để khi bị bệnh hoặc bị thương thì có thể an tâm được khám và điều trị, có 
chế độ bảo hiểm trị liệu công cộng. Bảo hiểm trị liệu là chế độ hỗ trợ cho rất nhiều người.  
   Bắt buộc phải tham gia 1 trong 3 loại bảo hiểm sức khỏe dưới đây. 
   Tham gia bảo hiểm này thì khi bị bệnh hay bị thương thì chi phí phải trả sẽ ít đi. Đối 
tượng tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả chi phí điều trị, phần còn lại sẽ phải tự chi trả. 
   Khi đi bệnh viện thì nhất định phải xuất trình thẻ bảo hiểm tại quầy làm thủ tục. 
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Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tại phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố Sabae. Cần 

phải có hộ chiếu, thẻ lưu trú (hoặc giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt) 
Tiền đóng bảo hiểm hàng tháng sẽ khác nhau tùy vào số lượng thành viên trong gia 

đình và thu nhập. 
Tại bệnh viện, bạn phải chịu bao nhiêu tiền trong số tiền chi trả? 

Trước khi vào cấp 1 tức trẻ em dưới 6 tuổi là 20 % 
        Dưới 70 tuổi thì là 30 % 
          Người từ 70 đến 74 tuổi là 20 % (người có thu nhập cao thì 30 %) 

 
 
 
 

   
２９－３ Chế độ chăm sóc y tế cho người cao tuổi 

Ai là người tham gia? 
Người trên 75 tuổi  
※Có thể tham gia hay không hãy xác nhận với phòng bảo hiểm lương hưu ủy 

ban hành chính thành phố Sabae 
 

Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tại phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố Sabae .Cần 

phải có hộ chiếu ,thẻ lưu trú (hoặc giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt) 
Tiền đóng bảo hiểm hàng tháng sẽ khác nhau tùy vào thu nhập. 

Tại bệnh viện, bạn phải chịu bao nhiêu tiền trong số tiền chi trả? 
１０％～３０％ 

       Người có thu nhập cao sẽ trả 30%.  
 
 
 
 
 
 
３０ Lương hưu (mục đích tiền dành khi về già) 

 
 

 
 
 

Phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2207、2208 

Phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2207、2208 

Người đã tham gia đóng lương hưu, khi về già, khi bị thương tật do bệnh tật hay tai 
nạn, thì có thể được nhận một số tiền để sinh sống  

Khi người đã tham gia lương hưu bị tử vong (chết, mất) thì người nhà cũng có thể sẽ 
nhận được tiền. 
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３０－１ Lương hưu quốc dân 
Ai là người tham gia? 

Người đang sinh sống tại Nhật từ 20 tuổi đến 59 tuổi thì tất cả tham gia lương hưu 
quốc dân 
Người đang làm việc tại công ty..v..v thì tham gia bảo hiểm lương hưu 

Làm thế nào để tham gia? 
Đăng ký tại ủy ban hành chính thành phố Sabae 
Thư có viết số tiền phải đóng bao nhiêu được gửi đến nhà bạn. 
Có thể đóng tại ngân hàng , bưu điện , hay cửa hàng tiện lợi..v..v.. 

 
 
 
 
 
 

３０－２ Lương hưu phúc lợi 
Ai là người tham gia? 

Người làm việc tại công ty trên số thời gian quy định, người chưa đến 70 tuổi thì 
công ty sẽ làm thủ tục 

Làm thế nào để đóng, bao nhiêu? 
Tiền bảo hiểm thì đóng một nửa hàng tháng  
Đóng một nửa vào lương của bạn, một nửa còn lại là công ty đóng 

     Không cần thiết phải tự mình đóng           
 
３１  Bảo hiểm điều dưỡng (Tiền dành cho khi về gia cần thiết phải chăm sóc) 

 
 

  
  

Làm thế nào để tham gia? 
Tham gia bảo hiểm điều dưỡng từ trên 40 tuổi  
Công ty sẽ làm thủ tục để tham gia  
Bạn không cần làm thủ tục gì cả  

Đóng bao nhiêu tiền? 
Số tiền đóng sẽ được quyết định theo số tiền lương đã nhận của năm trước  
Người từ 40 tuổi đến 64 tuổi sẽ đóng cùng với bảo hiểm trị liệu. 
Người trên 65 tuổi, thì sẽ trừ vào số tiền lương hưu mà bạn được nhận  
Tiền lương hưu – tiền đóng bảo hiểm điều dưỡng ＝ tiền lương hưu bạn được  
nhận 

Phòng bảo hiểm lương hưu ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2207、2208 

Bảo hiểm điều dưỡng, trong trường hợp cần thiết phải chăm sóc hay hỗ trợ sinh 
hoạt hàng ngày khi nằm liệt giường hay chứng suy giảm trí nhớ thì có thể sử dụng 
chế độ dịch vụ điều dưỡng cần thiết này. 
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Dịch vụ sử dụng là? 
         Thấy cần thiết phải chăm sóc, hãy đi đến ủy ban hành chính thành phố Sabae 
         Kiểm tra xem cần thiết chăm sóc ở mức độ nào  
         Hỏi tư vấn người có chuyên môn về việc sử dụng dịch vụ điều dưỡng nào  
         Sau khi quyết định dịch vụ thì có thể sử dụng 

 
 

 
 
 

 
３２ Bảo trợ sinh sống ( dành cho khi thiếu tiền để sinh sống )  

 
  
 
 

 
Người có điều kiện như thế nào thì có thể nhận được tiền? 

         Người không có tiền tiết kiệm , không có đất , nhà có thể bán được 
         Người đang tìm việc nhưng không tìm được việc  
         Người không được nhận lương hưu hay không được nhận tiền từ thành phố hay 

nhà nước. 
        Không có người thân giúp cho chi phí sinh sống (tiền dành cho sinh hoạt)   

Được nhận tiền như thế nào? 
        Tiền dành cho sinh hoạt ( tiền để mua đồ ăn tối thiểu , tiền mua quần áo , tiền dùng 

ga , điện , nước tối thiểu ..v…v.. 
        Tiền thuê nhà đang ở  
        Tiền học cho trẻ học tiểu học, trung học ..v..v.. 
        Phí trị liệu (tiền tối thiểu phải khi đi bệnh viện) 
        Tiền tối thiểu để sinh con  
           

 
 
 

 

Phòng phúc lợi trường thọ ủy ban hành chính thành phố 

Tel（0778）53-2218 

Là chế độ dành cho những gia đình không có công việc hay tiền tiết kiệm, chi phí 
sinh sống (tiền dành cho sinh hoạt) thì có thể nhận phí sinh hoạt tối thiểu cần thiết 
theo quy định tại Nhật. Người nào gặp khó khăn hãy đến ủy ban hành chính thành 
phố Sabae để hỏi tư vấn.  

Phòng phúc lợi ủy ban hành chính thành phố 

 Tel（0778）53-2216 
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３３   Phương tiện truyền thông đại chúng  
■Đài truyền hình    Tất cả có 5 kênh có thể xem  
  ・Đài truyền hình tổng hợp NHK (kênh 011)  
  ・Đài truyền hình E NHK ( kênh 021 ) 

※Để xem được đài truyền hình NHK thì phải trả phí. 
・Đài truyền hình FBC ( kênh 071) 
・Đài truyền hình Fukui ( kênh 081 ) 
・Đài truyền hình Koshinomiyako Network   

※ Đài truyền hình Koshinomiyako Network thì trả phí cần thiết tùy theo hợp đồng 
  
 ■Đài phát thanh   Tất cả có 6 kênh có thể nghe 
    ・Đài Tannan FM (FM 79.1 Mhz) 
     ※Kênh thông tin của khu vực Tannan ( Thành phố Sabae, Thị trấn Echizen, Thành 

phố Echizen, Thị trấn Ikeda, Thị trấn Minamiechizen)     
      【Kênh yêu thích 】Thông tin cuộc sống dành cho người nước ngoài cư trú 
      「Nihao Sabae 」( Tiếng Trung quốc ) 
      「 Ora Sabae 」 ( Tiếng Bồ đào nha )  
      「 Xin chào Sabae 」( Tiếng Việt Nam ) 
       ※thay đổi theo từng tuần  
               Thứ 2～thứ 6   ７：５０～/ １２：５０～/ １６：２０～ 
               Thứ 7          ７：５０～/ １０：２０～/ １７：２０～ 
               Chủ nhật         
    ・Đài FM Fukui ( FM 76.1 MHz)   ７：５０～/ １０：２０～/ １７：２０～ 
    ・Đài tiếng nói số 1 NHK ( AM 927 kHz ) 
    ・Đài NHK FM ( FM 83.4 MHz ) 
    ・Đài tiếng nói số 2 NHK ( AM 152 kHz ) 
    ・Đài tiếng nói FBC ( AM 864 kHz ・ FM 94.6 MHz ) 

Chương 7 Cách sống khi rảnh rỗi  
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   ■Báo         Báo tiếng nước ngoài có thể đọc được ở những nơi dưới đây  
 
      ・Nhà văn hóa ・Thư viện thành phố ( tiếng Anh ・Nhật san ) 
      Sabaeshi mizuochichou 2 chome 25- 28 
      Tel  :（0778）52-0089   Fax（0778）52-2948 
      Ngày nghỉ: thứ 2, thứ 5 của tuần thứ 4 
 
      ・Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukui ・Thông tin ・Góc tư vấn  
       ( Tiếng Anh ・Nhật san hay tuần san , tiếng Trung Quốc ・Nhật san, tiếng Hàn 

quốc ・Nhật san ) 
      Fukuishi Houei 3 chome 1-1 Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukui 
      Tel（0776）28-8800   Fax（0776）28-8818 
      Ngày nghỉ:  thứ 2 (trừ thứ 2 của tuần thứ 2), ngày lễ  
 
 
    ※ Báo địa phương thì chủ yếu là thông tin trong tỉnh Fukui , theo như dưới đây . ( tiếng 

Nhật ) 
      ・Báo Fukui / 1 tháng 3100 yên ( đã bao gồm thuế ) 
          Văn phòng công cty báo Fukui 
          〒９１０－８５５２  Tỉnh Fukui thành phố Fukui oowada 2 chome 801 
          Tel（0120）291-001   Fax（0776）57-5174 

・Nikkan kenmin Fukui / 1 tháng 2480 yên (đã bao gồm thuế) 
Nikkan kenmin Fukui 

        〒９１０－８５６７    Fukuishi oote 3-1-8 
        Tel（0120）888-291   Fax（0776）28-8602 
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３４   Cơ sở giải trí  
   Giới thiệu những địa điểm yêu thích cho người nước ngoài cư trú tại thành phố Sabae 
   Là nơi mà ai cũng có thể sử dụng, vì vậy mà hãy tuân thủ quy tắc nội quy để mọi người 

cùng sử dụng vui vẻ 

 

Vui vẻ tận hưởng 
  
■Nhà văn hóa 
 (Thư viện thành phố, cho mượn sách báo, 

báo chữ tiếng anh) 

   Sabaeshi mizuochichou 2chome 25-28 

  Tel（0778）52-0089 

■Nhà thi đấu tổng hợp 
  (nơi vận động) 

  Sabaeshi higashisabae 3 chome 6-10    

Tel（0778）51-3176 

■Khu cắm trại Obana 
  (Cơ sở cắm trại) 

  Sabaeshi Obanachou  

   Tel（0778）65-0990 ( Hiệp hội khuyến lâm ) 

■Nhà giao lưu thể thao 
  (Nơi vận động, cơ sở luyện tập) 
  Sabaeshi myamaechou 2 chome 9-1 
   Tel（0778）53-0369 

■Rapouze Kawada 
  (cơ sở thuê trọ, cơ sở tắm, cơ sở nướng 

BBQ, cơ sở trải nghiệm) 

   Sabaeshi Kamikouchichou 19-37-2 

    Tel（0778）65-0012 

■Vườn bách thú Nishiyama 
(Số lượng gấu trúc đỏ sinh sản là một 
trong những số lượng cao nhất tại Nhật 
Bản) 
Sabaeshi Sakuramachi 3 chome 8-9 
Tel（0778）52-2737 

 

■Shinmeien 
  (cơ sở thuê trọ, cơ sở tắm, cơ sở luyện tập) 

   Sabaeshi Shinmeichou 2 chome 8-4 

    Tel（0778）52-5165 
 

■Manabe no Yakata 
   (Mỹ thuật, viện bảo tàng) 

   Sabaeshi Chousenjichou 1 chome 9-20 

    Tel（0778）51-5999 

■Hội trường nhân dân Tsutsuji 
  (cơ sở tắm, cơ sở luyện tập) 

   Sabaeshi Hommachi 2 chome 2-16 

    Tel（0778）54-7000 
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Vui chơi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■Công viên 
 Công viên Nishiyama 
  (1 trong 100 công viên lịch sử của Nhật Bản) 

  Sabaeshi Sakuramachi 3 chome 7-20 

   Tel（0778）51-1001 

■Nhà chơi bolwing 
 Alplaza bowl 
  Sabaeshi Simokoubatachou 16-16-1 

   Tel（0778）54-0089 

■Rạp chiếu phim 
 Rạp Phim Alex 
  Sabaeshi Simokobatachou 16-16-1 

   Tel（0778）54-7720 

■Trung tâm đánh bóng 
 Rio Nishiyama 
  Sabaeshi Toriichou 5-1-2 

   Tel（0778）62-2480 

■Karaoke 
 Cote Dazul 
  Sabaeshi Kitanochou 11-1 

    Tel（0778）53-1888 

■Internet cà phê ・Cà phê truyện tranh 
 Câu lạc bộ vui vẻ Fit 24 
  Sabaeshi Goroumaruchou 312 

  Tel（0778）54-0388 

Manekineko 
  Sabaeshi Yokoechou 2 chome 4-405 

   Tel（0778）54-0202 

 



5 

Mua sắm 
  ■Trung tâm mua sắm lớn 
 Al plaza Sabae 
  Sabaeshi Simokoubatachou 16-16-1 

   Tel（0778）54-8181 

 

 Gurume kan chi nhánh Sabae 
  Sabaeshi Arisadachou 3 chome 1-1 

   Tel（0778）54-8280 

  

Gurume kan chi nhánh Higashi Sabae 
  Sabaeshi Sinyokoechou 1-801 

   Tel（0778）52-6211 

■Michinoeki Công viên Nishiyama 
 Sabaeshi Sakuramachi 3-950 

Tel（0778）51-8181 

■ Cửa hàng con dấu 
Sankou Douinbou 
Sabaeshi Sakuramachi 2 chome 6-13 

Tel（0778）51-2078 

 
Kobayashi Daishindou 
Sabaeshi Mizuochichou 2-28-29 

 Tel（0778）51-0628 

■Cửa hàng thực phẩm Châu Á 
 Shapla 
  Sabaeshi Asahimachi 1 chome 2-1 

  Tòa nhà SUMA tầng 1 

   Tel（0778）53-1977 

  
Shop Việt Nam 

  Sabaeshi Sakuramachi 2-8-31 

※Chỉ bán thứ 7,chủ nhật , ngày lễ  
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Hiệu thuốc Sugi chi nhánh Higashi Sabae 
Sabaeshi Shinyokoe 1 chome 1 -28 

 Tel（0778）43-6470 

 

Hiệu thuốc Sugi chi nhánh Nishi Sabae 
Sabaeshi Sakuramachi 2 chome 2 -15 

Tel（0778）43-6470 

 
Ｖ・drug chi nhánh Kita Sabae 
 Sabaeshi Tadasuchou 44-31-9    

 Tel（0778）43-6172 

 
Ｖ・drug chi nhánh Higashi Sabae 
 Sabaeshi Higashi Sabae 4 chome 3-3  

  Tel（0778）43-6430 

 

■Cửa hàng thuốc, đồ gia dụng 
Genky chi nhánh Nishi Sabae 

  Sabaeshi Koguromachi 3-1-26 

   Tel（0778）54-7320 

 
Genky chi nhánh Higashi Sabae 

  Sabashi Simokobatachou 15-1-1 

   Tel（0778）53-2020 

 
Genky chi nhánh Kitano Sabae 

   Sabaeshi Kitanochou 11 aza 23 ban 

    Tel（0778）53-1670 

  
 Genky chi nhánh Tachimachi 
   Sabaeshi Sugimotochou 21 aza 11-1 

    Tel（0778）53-0680 

 
 Kusuri no aoki chi nhánh Maruyama Sabae 
  Sabaeshi maruyamachou 4 chome 1-41 

   Tel（0778）43-6162 

    
 Kusuri no aoki chi nhánh Kitano 
  Sabaeshi Kitanochou 1 chome 1 ban 33 go  

Tel 080-1967-0168 

 
 Kusuri no aoki chi nhánh Shinmei  
  Sabaeshi Tadasuchou Dai 30 go 5 banchi 2 

   Tel（0778）52-9511 

   
 Kusuri no aoki chi nhánh Koguro 
 Sabaeshi Koguromachi 1 chome 6 ban 15 go      

  Tel（0778）42-6227 

  

 Kusuri no aoki chi nhánh Higashi Sabae 
  Sabaeshi Goromaruchou 74 banchi 

   Tel（0778）43-6031 

 

Kusuri no aoki chi nhánh Funatsu  
  Sabaeshi Funatsuchou 4 chome 13 ban 17 go 

   Tel（0778）42-6721 
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Học tập và rèn luyện 
 

■Juudou 
 Nhà thi đấu Sanroku     

Sabaeshi Sanrokuchou 2 chome 2-40 
   Tel（0778）52-8919 

 
■Bắn cung 
 Sabae Kyudoujou 
  Sabaeshi Sugimoto 619 banchi 

   Tel（0778）52-4524 

 
■Aikidou 
 Trung tâm giao lưu thể thao  
  Sabaeshi Miyamae 2 chome 9-1 

   Tel（0778）53-0369 

 

■Naginata 
 Trung tâm giao lưu thể thao  
  Sabaeshi Miyamae 2 chome 9-1 

   Tel（0778）53-0369 

 

■Trà đạo ・Hoa đạo 
  Văn phòng hiệp hội văn hóa thành phố Sabae  
   Sabaeshi Chousenjichou 1 chome 9-20  

Trong trung tâm hoạt động giao lưu thành phố Sabae 

    Tel （0778）54-7055 

 

■Tiếng Nhật 
  Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae (SIA)  
   Sabaeshi chousenjichou 1-9-20 

   Trong trung tâm hoạt động giao lưu thành phố Sabae 

    Tel （0778）54-0059 

■SDGs (Phát triển bền vững) 
 Trung tâm xúc tiến Sabae SDGs 
  Sabaeshi Shinyokoe 2 chome 3-4 

   Tel（0778）42-8938 
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３５      Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae (SIA) 

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae, tiếng anh là Sabae 
International Association, viết tắt và được gọi là「SIA」 

 
Thành lập ngày 27 tháng 2 năm 1993 
Số lượng hội viên: hội viên cá nhân có 62 người, hội viên gia đình 

có 4 gia đình , Thành viên hỗ trợ 20 đoàn thể (số liệu thangs3 năm 2023) 
  

Địa điểm:    Sabaeshi – chousenjichou 1 chome 9-20 bên trong trung tâm hoạt động giao 
lưu thành phố Sabae 
Tel: (0778) 54-0059          Fax: (0778) 52-9090 
E-mail: sia@sabae-npo.org          HP:http://www.sabe-npo.org/sia/ 

※  Ngày nghỉ: thứ 2 (thứ 2 là ngày lễ trung tâm sẽ mở và nghỉ vào ngày thường sau ngày lễ),   
ngày cuối năm và đầu năm. 
 

Hiệp hội này nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, thương mại..v..v của 
mọi người trên thế giới với cư dân thành phố Sabae, bắt đầu với việc phát triển cộng đồng 
và phát triển nguồn nhân lực có thể đáp ứng xã hội quốc tế, đồng thời còn góp phần xây 
dựng hòa bình thế giới, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.   

 
Tại hiệp hội, nhận tiền trợ cấp từ thành phố sabae và phí hội viên để hoạt động. Kế hoạch 

kinh doanh và ngân sách, người chủ tịch được hội viên bầu chọn (tất cả là tình nguyện) tùy 
theo họp hội đồng ủy viên ban chấp hành   
  
Hội viên, tổ chức các sự kiện, hoạt động nhằm hỗ trợ cần thiết trong cuộc sống, mang lại 

sự thoải mái cho những người nước ngoài sống trong thành phố Sabae cũng như các thành 
phố và thị trấn lân cận     

 
 
 
 
 
 

Chương 8   

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae là? 
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■ Hoạt động kết nối (hoạt động giao lưu) 
◆ Du lịch thực tập trải nghiệm văn hóa nhật bản. 
◆ Leo núi 
 
■ Hoạt động cùng nhau học tập   

(hoạt động liên quan đến ngôn ngữ) 
◆ Lớp học tiếng nhật     
◆ Hội thuyết trình và hung biện 
 
 

■ Hoạt động giúp đỡ lẫn nhau (hoạt động giúp hỗ trợ cuộc sống của người nước ngoài) 
 ◆ Hoạt động phòng cháy cho người nước ngoài.       
 ◆  Buổi học tiếng Nhật đơn giản   

 

 

 

Ghi chép 
 

 

 


